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1 875-22 Trương Minh Giang 10/8/1994 221376394 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Thiết kế Xây dựng Kiến trúc 
Xinh

876a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
876b-22 Thiết kế nội thất
877a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

877b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

877c-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
877a-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc
878a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
878b-22 Thiết kế nội thất

5 879-22 Nguyễn Thị Bích Ngọc 20/10/1980 034180016942 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty TNHH Giải pháp Kiến trúc Xanh

880a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

880b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

880c-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
880d-22 Thiết kế nội thất

7 881-22 Nguyễn Hồ Ái Nhân 14/10/1992 049192013691 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty TNHH KORN (Việt Nam)

8 882-22 Lê Đình Duy 10/07/1979 221038436 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú 
Trường Thọ

9 883-22 Hoàng Ngọc Nam 01/06/1992 075092008149 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú 
Trường Thọ

10 884-22 Nguyễn Quốc Nhi 09/07/1995 215302150 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú 
Trường Thọ

11 885-22 Đào Thanh Hải 04/10/1989 015089000223 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú 
Trường Thọ

12 886-22 Trần Văn Thi 01/01/1989 049089009691 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú 
Trường Thọ

13 887-22 Hoàng Trọng Quân 10/10/1990 194380655 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú 
Trường Thọ

14 888-22 Trương Chí Tâm 26/04/1988 058088006214 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú 
Trường Thọ

15 889-22 Hồ Thị Thanh Trang
 

17/06/1993
272230705 Thiết kế kiến trúc công trình

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú 
Trường Thọ

890a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

890b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

890c-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
890d-22 Thiết kế nội thất

890e-22
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến 
trúc công trình

890f-22 Đánh giá kiến trúc công trình
890g-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc

17 891-22 Hoàng Văn Khánh Linh 02/09/1990 077190003131 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế 
Xây dựng Lê Gia

18 892-22 Đinh Hồng Phong 27/01/1973 079073030036 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế 
Xây dựng Lê Gia

19 893-22 Phan Anh Cường 12/05/1995 075095009317 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế 
Xây dựng Lê Gia

20 894-22 Cao Bá Khang 05/01/1979 211603753 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế 
Xây dựng Lê Gia

21 895-22 Đặng Bảo Hiếu 18/09/1979 211689006 Thẩm tra thiết kế kiến trúc
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 
Thương mại Tây Bắc

22 896-22 Nguyễn Anh Hoàng 20/10/1976 211551187 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 
Thương mại Tây Bắc

DANH SÁCH CẤP CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC  
Sát hạch ngày 11/12/2022 tại TPHCM

2
Dương Hoàng Ngọc 
Thạch

30/7/1988 049088011975 Làm việc tự do

4 Nguyễn Thành Trung 12/06/1980 079080023681 Công ty TNHH Giải pháp Kiến trúc Xanh

3 Trần Ngọc Tân 20/02/1983 026106386
Công ty CP Kiến trúc Xây dựng Đông 
Nam - A&C

16 Đặng Văn Đức 10/05/1972 048072001711
Công ty CP Kiến trúc hiện đại Không 
gian Nghệ thuật

6
Nguyễn Ngọc Hoàng 
Thái Bảo

15/12/1979 075079000697
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến 
trúc Xây dựng Bức Tường
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897a-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

897b-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
897c-22 Thiết kế nội thất

897d-22
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến 
trúc công trình

897e-22 Đánh giá kiến trúc công trình
897f-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc

24 898-22 Phan Thị Ngọc Bích 28/02/1977 082177016825 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 
Thương mại Tây Bắc

899a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

899b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

899c-22 Thiết kế nội thất
900a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
900b-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
900c-22 Thiết kế nội thất

900d-22
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến 
trúc công trình

900e-22 Đánh giá kiến trúc công trình
900f-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc
901a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

901b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

901c-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
901d-22 Thiết kế nội thất

901e-22
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến 
trúc công trình

901f-22 Đánh giá kiến trúc công trình
901g-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc

28 902-22 Trần Công Thành 28/10/1994 049094003097 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây 
Dựng - Dịch Vụ - Thương Mại Toàn 
Kiến Phát 

29 903-22 Biện Thanh Tuấn 26/02/1979 079079007059 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây 
Dựng - Dịch Vụ - Thương Mại Toàn 
Kiến Phát 

904a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
904b-22 Thiết kế nội thất

31 905-22 Nguyễn Thế Tuyển 18/5/1993 092093006640 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty MTV Địa ốc An Phú An

32 906-22 Lê Việt Nhân 22/11/1991 083091001578 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty TNHH Giải pháp Kiến trúc Xanh

33 907-22 Nguyễn Hữu Tuấn Duy 16/8/1990 049090000210 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây 
Dựng - Dịch Vụ - Thương Mại Toàn 
Kiến Phát 

34 908-22 Phạm Tiến Đạt 25/05/1985 033085008556 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây 
Dựng - Dịch Vụ - Thương Mại Toàn 
Kiến Phát 

909a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

909b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

909c-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
909d-22 Thiết kế nội thất

909e-22
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến 
trúc công trình

909f-22 Đánh giá kiến trúc công trình
909g-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc

36 910-22 Trần Như Hải 04/01/1965 079065027268 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng 
Bưu Chính Viễn Thông

37 911-22 Phạm Lê Nhựt Nam 24/01/1993 079093029935 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Nước - Môi trường Bình 
Dương

25 Lê Đình Anh Hoàng 08/09/1988 068088005698
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 
Thương mại Tây Bắc

23 Nguyễn Hoài Phương 23/05/1973 211374310 
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 
Thương mại Tây Bắc

27 Đoàn Thị Kim Ly 05/6/1996 054196008345
Công ty CP Tư vấn xây dựng Thương 
mại & Dịch vụ Đông Thái Sơn

26 Huỳnh Văn Xuân 07/12/1973 060073005265
Chi nhánh Công ty CP Thiết kế Công 
nghiệp Hóa Chất

35 Võ Quang Đạt 01/09/1993 089093017619
Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc - Sở 
Quy hoạch Kiến trúc TPHCM

30 Nguyễn Hữu Gia Nam 19/9/1995 082095003693 Công ty MTV Địa ốc An Phú An
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38 912-22 Ngô Phước Quang Thặng 20/6/1990 046090017243 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty Cổ phần Tư vấn - Thiết kế - Xây 
dựng Bình Doanh

39 913-22 Nguyễn Minh Tuấn 01/01/1991 044091003865 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế DP

40 914-22 Lê Như Hồng Hạc 28/7/1989 046189003730 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế DP

41 915-22 Cao Xuân Hưng 24/08/1991 066091013835 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường 
H&T

42 916-22 Phạm Khánh Luân 02/11/1990 221272210 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường 
H&T

43 917-22 Nguyễn Văn Hiền 08/07/1974 072074000699 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường 
H&T

918a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
918b-22 Thiết kế nội thất
919a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
919b-22 Thiết kế nội thất
920a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
920b-22 Thiết kế nội thất
921a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
921b-22 Thiết kế nội thất
922a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
922b-22 Thiết kế nội thất
923a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
923b-22 Thiết kế nội thất
924a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
924b-22 Thiết kế nội thất
925a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
925b-22 Thiết kế nội thất
926a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
926b-22 Thiết kế nội thất
927a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
927b-22 Thiết kế nội thất
928a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
928b-22 Thiết kế nội thất
929a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
929b-22 Thiết kế nội thất
930a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
930b-22 Thiết kế nội thất

57 931-22 Bùi Quang Huy 01/9/1993 067093001843 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

58 932-22 Đặng Vũ Bá Minh 06/12/1987 197212342 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

933a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

933b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

933c-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
933d-22 Thiết kế nội thất

60 934-22 Đỗ Thị Thắm 18/9/1992 082192011307 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

935a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

935b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

935c-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc
936a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
936b-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc

937a-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

937b-22
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến 
trúc công trình

937c-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc

44 Dương Tấn Trung 25/8/1994 321507687 Công ty Cổ phần Kiến trúc TWOG

45 Lê Trần Thanh Tâm 23/01/1994 060194012862 Công ty Cổ phần Kiến trúc TWOG

46
Nguyễn Trần Quỳnh 
Trâm

04/9/1994 058194006165 Công ty Cổ phần Kiến trúc TWOG

47
Nguyễn Thị Phương 
Thảo

17/03/1994 064194009112 Công ty Cổ phần Kiến trúc TWOG

48 Trần Minh Long 18/10/1994 079094020574 Công ty Cổ phần Kiến trúc TWOG

49 Nguyễn Thị  Băng Tâm 01/01/1990 072190005665 Công ty Cổ phần Kiến trúc TWOG

50 Trần Thị Quế Ly 28/7/1993 215378595 Công ty Cổ phần Kiến trúc TWOG

51 Nguyễn Nhựt Hải Đăng 15/5/1993 082093004389 Công ty Cổ phần Kiến trúc TWOG

52 Vũ Anh Tuấn 11/11/1993 086093004858 Công ty Cổ phần Kiến trúc TWOG

53 Trần Thị Lam Ngọc 10/4/1993 087193006845 Công ty Cổ phần Kiến trúc TWOG

54 Nguyễn Thị Bích Thanh 05/7/1993 066193012608 Công ty Cổ phần Kiến trúc TWOG

55
Nguyễn Hoàng Trung 
Lưu

28/4/1994 064094006955 Công ty Cổ phần Kiến trúc TWOG

56 Phùng Minh Trung 05/6/1994 075094001124 Công ty Cổ phần Kiến trúc TWOG

59 Đinh Kim Ngân 30/10/1993 079193040303
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

61 Đoàn Công Hải 23/7/1990 044090015563
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

62 Huỳnh Thanh Tuấn 07/02/1974 075074000170
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

63 Lê Chí Trung 01/3/1980 083080000053
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi
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64 938-22 Lê Hoàng Pha Lên 02/02/1993 083080000053 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

65 939-22 Lê Lĩnh 08/11/1976 048076003387 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

66 940-22 Lê Thái Sơn 05/3/1988 058088003265 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

941a-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

941b-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan

68 942-22 Lê Vũ Tú Anh 28/8/1984 079184000167 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

69 943-22 Linh Hoàng Khắc 24/4/1982 068082006677 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

70 944-22 Lương Thùy Khê 17/6/1991 086091009715 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

945a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

945b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

946a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

946b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

946c-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
946d-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc
947a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

947b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

947c-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
947d-22 Thiết kế nội thất
947e-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc
948a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
948b-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc
949a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

949b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

949c-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
949d-22 Thiết kế nội thất
949e-22 Đánh giá kiến trúc công trình
950a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

950b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

950c-22 Thiết kế nội thất
951a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

951b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

78 952-22 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 28/8/1991 225477744 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

79 953-22 Phạm Hùng 20/10/1989 054089012992 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

954a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
954b-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc

81 955-22 Trần Đăng Khoa 06/10/1988 341324982 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

956a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

956b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

957a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

67 Lê Viên Mãn 24/6/1993 066093024920
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

71 Ngô Hoàng Tân 29/5/1993 093093007609
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

72 Ngô Hữu Vũ Duy 08/6/1991 066091012227
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

73 Nguyễn Anh Quốc 13/6/1992 045092009754
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

74 Nguyễn Bá Khoa 30/3/1987 048087002996
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

75 Nguyễn Đức Mai Trang 25/11/1993 079193016672
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

76 Nguyễn Quốc Trung 18/6/1994 044094003597
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

77 Nguyễn Thanh Phong 21/11/1985 082085002976
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

80 Phan Viết Mạnh Hưng 16/02/1995 066095009158
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

82 Trần Quốc Toản 08/11/1979 044079001751
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi
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957b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

957c-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
957d-22 Thiết kế nội thất

84 958-22 Võ Quốc Truyện 11/6/1994 045094006054 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

85 959-22 Vũ Đình Tuấn 01/02/1993 034093018315 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

960a-22 Đánh giá kiến trúc công trình
960b-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc
961a-22 Đánh giá kiến trúc công trình
961b-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc

88 962-22 Trịnh Hữu Doanh 20/6/1993 241239959 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty TNHH Kiến trúc Twi

89 963-22 Trần Quốc Hùng 12/11/1977 075077000386 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế 
Xây dựng Lê Nguyễn

90 964-22 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 22/12/1990 066190009398 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế 
Xây dựng Lê Nguyễn

91 965-22 Nguyễn Khánh Duy 01/08/1987 001087010634 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế 
Xây dựng Lê Nguyễn

92 966-22 Hoàng Bảo Lộc 12/09/1986  191603161 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế 
Xây dựng Lê Nguyễn

93 967-22 Nguyễn Hoàng Nam 15/08/1990 087090023625 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế 
Xây dựng Lê Nguyễn

94 968-22 Phạm Anh Tuấn 01/08/1991  083091002410  Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế 
Xây dựng Lê Nguyễn

95 969-22 Trần Hải Bằng 29/07/1986 031086007677 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế 
Xây dựng Lê Nguyễn

96 970-22 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 07/01/1987 079187027720
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế 
Xây dựng Lê Nguyễn

97 971-22 Nguyễn Công Tấn 09/09/1979 052079003376 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế 
Xây dựng Lê Nguyễn

98 972-22 Hồ Tường Vi 06/8/1991 077191005367 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế 
Xây dựng Lê Nguyễn

99 973-22 Võ Thị Kim Huệ 16/8/1981 064181000110 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế 
Xây dựng Lê Nguyễn

100 974-22 Nguyễn Hoàng Lân 29/9/1981 052081014964 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và 
trang trí nội thất Võ Tuấn và cộng sự

101 975-22 Nguyễn Văn Phúc 20/12/1978 064078013643 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

976a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
976b-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
976c-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc
977a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
977b-22 Thiết kế nội thất
978a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

978b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

978c-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
978d-22 Thiết kế nội thất
979a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

979b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

980a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
980b-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc
981a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

981b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

981c-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc

83 Trần Vũ Đình Duy 02/5/1983 191514128
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

86 Trương Anh Duy 10/06/1991 082091015579
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

87 Trần Nguyệt Minh 02/11/1991 079191036738
Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 
dựng Phúc Lợi

Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

102 Phạm Quyết Tiến 01/11/1984 370949920 Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

103 Hoàng Anh Vũ 08/02/1979 052079003194

106 Lê Quốc Toàn 22/10/1989 052089015653 Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

104 Lê Văn Nam 10/10/1987 049087001785

105 Huỳnh Dương Khang 23/8/1992 087092012136 Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

107 Nguyễn Trọng Phúc 12/4/1985 079085008607 Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang
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982a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

982b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

982c-22 Thiết kế nội thất
982d-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc

109 983-22 Trần Huy Cường 31/10/1978 079078021390 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

110 984-22 Hoàng Hải 29/11/1988 048088001686 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

111 985-22 Nguyễn Ngọc Chánh 10/9/1992 070092001854 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

112 986-22 Phan Hoàng Dương 18/6/1993 261353341 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

987a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

987b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

987c-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
988a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

988b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

988c-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc

115 989-22 Vũ Đình Hiệp 10/5/1985 068085003949 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

990a-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

990b-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
990c-22 Thiết kế nội thất

990d-22
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến 
trúc công trình

990e-22 Đánh giá kiến trúc công trình
990f-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc

117 991-22 Dương Thị Nhài 15/9/1995 194575393
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

118 992-22 Đặng Thị Ngọc Duy 18/9/1995 070195010260
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

119 993-22 Trần Đăng Mẫn 02/3/1987 049087009513 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

120 994-22 Trần Thị Minh Hạ 23/4/1990 064190002751 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

995a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

995b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

996a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
996b-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
996c-22 Thiết kế nội thất
996d-22 Đánh giá kiến trúc công trình
997a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

997b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

997c-22 Thiết kế nội thất
998a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

998b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

998c-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
998d-22 Thiết kế nội thất

108 Hoàng Công Trí 17/01/1995 045095009621 Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

114 Đỗ Văn Thanh 04/10/1980 276050464 Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

121 Lê Anh Khoa 12/6/1984 046084012192 Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

113 Trần Văn Thắng 15/8/1978 365141440 Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

123 Trần Quốc Cường 09/4/1982 001082052457 Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

116 Nguyễn Văn Phúc 11/8/1983 046083007242 Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

122 Nguyễn An Lộc 02/11/1979 051079000392 Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

124 Lê Hữu Được 20/02/1990 331679908 Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang
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999a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

999b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

999c-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan

998d-22 Thiết kế nội thất

1000a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

1000b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

1000c-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
1000d-22 Thiết kế nội thất

127 1001-22 Phạm Ngọc Thiên Ân 08/4/1982 079082006142 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

1002a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

1002b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

1003a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

1003b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

1003c-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan

130 1004-22 Nguyễn Trung Hiếu 14/4/1990 068090002288
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

1005a-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
1005b-22 Thiết kế nội thất
1005c-22 Đánh giá kiến trúc công trình
1006a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

1006b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

1006c-22 Thiết kế nội thất
133 1007-22 Trần Xuân Thanh 22/4/1985 046085013988 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty CP Tư vấn Đầu tư An tâm

134 1008-22 Huỳnh Anh Chương 03/01/1985 086085000696 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty CP Tư vấn Đầu tư An tâm

135 1009-22 Đoàn Ngọc Nhựt 22/5/1991 064091011213 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty TNHH Đức Mỹ Trí
1010a-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
1010b-22 Thiết kế nội thất

1010c-22
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến 
trúc công trình

1010d-22 Đánh giá kiến trúc công trình

137 1011-22 Hoàng Ngọc Dũng 08/04/1985 201477114 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng 
Thương mại DATRACO

138 1012-22 Vũ Văn Hòa 06/03/1985 036085002787 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng 
Thương mại DATRACO

1013a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
1013b-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc

1014a-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

1014b-22
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến 
trúc công trình

1015a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
1015b-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
1015c-22 Thiết kế nội thất

142 1016-22 Nguyễn Tú Khoa 26/6/1996 212671066 Thiết kế kiến trúc công trình Thiết Thạch Group

143 1017-22 Nguyễn Thanh Hải 11/02/1992 075092022951 Thiết kế kiến trúc công trình

125 Hồ Quang Huy 23/6/1978 052078000523 Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

128 Trần Hải Triều 01/12/1970 001070020869 Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

131 Cao Đức Khanh 06/10/1972 079072006452
Công ty TNHH Kiến trúc ngôi nhà nhiệt 
đới

126 Trần Cao Thắng 27/8/1982 051082016496 Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

132 Trần Lê Duy 30/01/1991 221269997
Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Song 
Khánh

129 Nguyễn Duy Anh 10/9/1993 079093031877 Công ty TNHH Xây dựng Hùng Quang

139 Trần Xuân Nhật Quang 12/10/1989 046089000234
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây 
dựng Sơn Việt

136 Nguyễn Chí Quang 28/7/1978 048078006529
Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 
QAQ

141 Ngô Thị Hoài Bắc 28/9/1978 075178000708 Công ty Central Retail Vietnam

140 Hoàng Lê Từ An 05/3/1974 079174024585 Công ty TNHH Thiên Nam Anh
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144 1018-22 Ngô Bảo Ngọc 15/05/1993 079193001797 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty TNHH KORN (Việt Nam)

145 1019-22 Nguyễn Nhật Minh 27/7/1988 056088001083 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH MTV Thiết kế xây dựng 
Ôly

146 1020-22 Lê Đức Nam 07/08/1994 072094008865 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây 
dựng Sơn Việt

147 1021-22 Huỳnh Vũ Uy Nguyên 22/05/1979 079079030881 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây 
dựng Sơn Việt

148 1022-22 Phan Đăng Duy 05/03/1994 064094012572 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây 
dựng Sơn Việt

1023a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
1023b-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc

150 1024-22 Trần Đạt Duy 21/12/1994 086094003885 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây 
dựng Sơn Việt

151 1025-22 Nguyễn Minh Lợi 05/11/1971 080071001827 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây 
dựng Sơn Việt

152 1026-22 Võ Chiến Thắng 30/04/1986 044086004955 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây 
dựng Sơn Việt

153 1027-22 Bùi Minh Quang 20/10/1987 083087007150 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn khảo sát thiết kế 
xây dựng Lê Nguyễn

154 1028-22 Võ Nguyễn Minh Tân 09/10/1992 077092009704 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Tư vấn khảo sát thiết kế 
xây dựng Lê Nguyễn

155 1029-22 Nguyễn Cửu Anh Quốc 08/11/1989 056089009714 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Kiểm định Xây dựng Cửu 
Long

156 1030-22 Đặng Văn Sỹ 09/09/1997 231083863 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty TNHH Dynamic Design

157 1031-22 Nguyễn Thanh Đầy 12/02/1993 245243325 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty TNHH Dynamic Design

158 1032-22 Lê Văn Thọ 28/4/1992 048092000501 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH MTV Thương mại và 
dịch vụ TRHB

159 1033-22 Nguyễn Văn Chánh 02/02/1985 049085015163 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH MTV Thương mại và 
dịch vụ TRHB

160 1034-22 Nguyễn Thanh Duy 16/04/1978 060078008231 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH MTV Thương mại và 
dịch vụ TRHB

161 1035-22 Nguyễn Đức Cường 19/11/1979 072079002059 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty TNHH Phú Long Sài Gòn

162 1036-22 Nguyễn Nhật Đông 17/10/1989 072089022809 Thiết kế kiến trúc công trình Công ty TNHH Phú Long Sài Gòn

1037a-22 Thiết kế kiến trúc công trình

1037b-22
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn, thiết kế đô thị

1037c-22 Thiết kế kiến trúc cảnh quan
1037d-22 Thiết kế nội thất

1037e-22
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến 
trúc công trình

1037f-22 Đánh giá kiến trúc công trình
1037g-22 Thẩm tra thiết kế kiến trúc

164 1038-22 Lê Quang Hải 26/02/1976 001076064546 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty CP Tư vấn Kiến trúc và Xây 
dựng TP Hồ Chí Minh

1039a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
1039b-22 Thiết kế nội thất
1040a-22 Thiết kế kiến trúc công trình
1040b-22 Thiết kế nội thất

167 1041-22 Lê Đình Ngọc Đức 29/07/1989 191707000 Thiết kế kiến trúc công trình
Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường 
H&T

163 Lê Đình Dũng 09/8/1970 091070004304
Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Xây 
dựng Thế Duyệt

149 Nguyễn Viết Hướng 20/09/1994 042094005566.
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây 
dựng Sơn Việt

Công ty Cổ phần Kiến trúc TWOG

165 Nguyễn Thành Nam 12/10/1994 321496894 Công ty Cổ phần Kiến trúc TWOG

166 Lê Phước Trọng 05/10/1993 089093017884


